
 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 1  

 
Thứ ngày 

Tháng 

Môn Đầu bài giảng dạy Đồ dùng 

 

Sáng 

2 

6/9 

Toán Ôn tập các số đến 100 000 (T1)   

                        Bỏ bài 3a 2 số; 3b dòng 2; 4 

MT - soi 

Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu           Bỏ ý 2 câu 4 MT - soi 

Đạo đức Trung thực trong học tập           Giảm tải   GDANQP MT  

Lịch sử Môn lịch sử và địa lí   MT  

 

Sáng 

3 

7/9 

Toán Ôn tập các số đến 100 000 (T2)     

                      Bỏ bài 1cột 2; 2b; bài 3dòng cuối; 4a) 

MT - soi 

Chính tả Nghe - viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu MT – soi 

Khoa học Con người cần gì để sống?          GDBVMT           MT  
  

 

 

Chiều 

3 

 

Tiếng Anh Unit 1: Nice to see you again, Lesson 1   

Tiếng Anh Unit 1: Nice to see you again, Lesson 2   

Âm nhạc Ôn tập 3 bài hát và các kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3   

Âm nhạc Học bài hát: Em yêu hòa bình  

 

Sáng 

4 

8/9 

Toán Ôn tập các số đến 100 000 (T3)          Bỏ bài 

2a;3cd;4;5 

MT - soi 

Tập đọc Mẹ ốm MT - soi 

Khoa học Trao đổi chất ở người                  GDBVMT MT  

Kể chuyện Sự tích Hồ Ba Bể                               GDBVMT MT  

 

Sáng 

5 

9/9 

Toán Biểu thức có chứa một chữ                        Bỏ bài 2b;3a MT - soi 

Địa lí Làm quen với bản đồ                   GDANQP MT  

LTVC Cấu tạo của tiếng MT - soi 

TLV Thế nào là văn kể chuyện? MT - soi 

 

Sáng 

6 

10/9 

Toán Luyện tập                      BT: 1, 2(a,b), 3 4 câu đầu MT - soi 

LTVC Luyện tập về cấu tạo của tiếng MT - soi 

Thể dục Giới thiệu chương trình, trò chơi: Chuyền bóng tiếp sức  

Thể dục Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số  

 

Chiều 

6 

 

TLV Nhân vật trong truyện MT- soi 

Kĩ thuật Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (T1) MT  

Sinh hoạt Sinh hoạt lớp tuần 1 MT  
ATGT: Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ MT 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 2 

 
Thứ ngày 

Tháng 

Môn Đầu bài giảng dạy Đồ dùng 

 

Sáng 

2 

13/9 

Toán Các số có 6 chữ số                   Bỏ bài 4 c, d                        MT - soi 

Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu MT - soi 

Đạo đức Trung thực trong học tập (T2)      Giảm tải  GDANQP MT  

Lịch sử Làm quen với bản đồ (tiếp)             GDANQP MT  

 

Sáng 

3 

14/9 

Toán Luyện tập                                 Bỏ bài 3d,e,g,i; bài 4 MT - soi 

Chính tả Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học. MT – soi 

Khoa học Trao đổi chất ở người (tiếp)                  MT  
  

 

 

Chiều 

3 

 

Tiếng Anh Unit 1: Nice to see you again, Lesson 3   

Tiếng Anh Unit 2: Nice to see you again, Lesson 1   

Mĩ thuật VTT: Màu sắc và cách pha màu.  

Mĩ thuật VTT: Màu sắc và cách pha màu.  

 

Sáng 

4 

15/9 

Toán Hàng và lớp                                    Bỏ bài 4 , 5                                    MT - soi 

Tập đọc Truyện cổ nước mình MT – soi 

Khoa học Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, Vai trò của chất 

bột đường.                                                  GDBVMT 

MT  

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc MT  

 

Sáng 

5 

16/9 

Toán So sánh số có nhiều chữ số               Bỏ bài 4 MT – soi 

Địa lí Dãy Hoàng Liên Sơn                     GDANQP MT  

LTVC MRVT: Nhân hậu, đoàn kết MT – soi 

TLV Kể lại hành động của nhân vật MT – soi 

 

Sáng 

6 

17/9 

Toán Triệu và lớp triệu                              Bỏ bài 4 MT – soi 

LTVC Dấu hai chấm MT – soi 

Thể dục Quay phải, quay trái, dàn hàng, dóng hàng.  

TC: Thi xếp hành nhanh. 

 

Thể dục Động tác quay sau. Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh.  

 

Chiều 

6 

 

TLV Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện MT- soi 

Kĩ thuật Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (T2) MT  

Sinh hoạt Sinh hoạt lớp tuần 2 

ATGT: Bài 2: Vạch kẻ đường, cọc tiêu và rào chắn 

MT 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 3  

 
Thứ ngày 

Tháng 

Môn Đầu bài giảng dạy Đồ dùng 

Sáng 

2 

20/9 

Toán Triệu và lớp triệu – T14                     Bỏ bài 4 MT - soi 

Tập đọc Thư thăm bạn                                    GDBVMT MT  

Đạo đức Vượt khó trong học tập (T1) MT  

LTVC Từ đơn, từ phức MT - soi 

 

Sáng 

3 

21/9 

Toán Triệu và lớp triệu – T16  Bỏ bài:  2 dòng 2; 3 d,e; 4 c MT – soi 

Chính tả Nghe - viết : Cháu nghe câu chuyện của bà;  Truyện cổ 

nước mình 

MT  

Khoa học Vai trò của chất đạm và chất béo , Vai trò của chất đạm 

và chất béo     GDBVMT 

MT 

 

Chiều 

3 

Tiếng Anh Unit 2: Lesson 2   

Tiếng Anh Unit 2: Lesson 3  

Âm nhạc Ôn bài: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng  

Âm nhạc Học bài hát: Bạn ơi lắng nghe  

 

Sáng 

4 

22/9 

 

 

Toán Triệu và lớp triệu – T17            Bài 1 không nêu giá trị 

của chữ số 5  . Bỏ bài 2(c,d), 3(b), 5 

MT – soi 

Tập đọc Người ăn xin MT  

TLV Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật MT  

Kĩ thuật Cắt vải theo đường vạch dấu MT  

 

Sáng 

5 

23/9 

Toán Dãy số tự nhiên                               Bỏ bài  4b,c MT - soi 

LTVC MRVT: Nhân hậu – đoàn kết MT – soi 

Địa lí Một số dân tộc ở  Hoàng Liên Sơn     GDBVMT MT  

Lịch sử Nước Văn Lang MT  

 

Sáng 

6 

24/9 

TLV Viết thư MT 

Thể dục Đi đều,đứng lại, quay sau. TC: Kéo cưa lừa xẻ MT 

Thể dục Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.TC: Bịt mắt bắt dê MT  

Sinh hoạt Sinh hoạt lớp tuần 3 MT  
ATGT: Bài 3: Đi xe đạp an toàn MT 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 4  

 
Thứ ngày 

Tháng 

Môn Đầu bài giảng dạy  

Đồ dùng 

Sáng 

2 

27/9 

Toán Viết số tự nhiên trong hệ thập phân        

                 Bỏ bài :  3 (2 số cuối) – Tuần 3 

MT - soi 

Tập đọc Một người chính trực MT  

Đạo đức Vượt khó trong học tập (T2) MT  

LTVC Từ ghép - từ láy MT - soi 

 

Sáng 

3 

28/9 

Toán So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên Bỏ bài 1 cột 2; 2b,3b MT – soi 

TLV Cốt truyện MT  

Khoa học Tại sao phải ăn nhiều loại thức ăn?  Tại sao phải ăn 

phối hợp đạm động vật và thực vật      GDBVMT 

MT 

 

Chiều 

3 

Tiếng Anh Unit 3: Lesson 1   

Tiếng Anh Unit 3: Lesson 2  

Mĩ thuật Chúng em với thế giới động vật  

  Mĩ thuật Chúng em với thế giới động vật  

 

Sáng 

4 

29/9 

 

 

Toán Yến, tạ, tấn – T23         Bỏ bài 3(2 phép tính), bài 4                                      MT – soi 

Tập đọc Tre Việt Nam                                   GDBVMT MT  

LTVC Luyện tập về từ ghép - từ láy  

BT2: Tìm 3 từ ghép tổng hợp, 3 từ ghép phân loại 

MT  

Kể chuyện Một nhà thơ chân chính MT  

 

Sáng 

5 

30/9 

Toán Yến, tạ, tấn – T24               Bỏ bài 1b;  3; 4 MT – soi 

TLV Luyện tập xây dựng cốt truyện MT – soi 

Địa lí Hoạt động sản xuất của người dânở Hoàng Liên Sơn                                

                                GDBVMT+ SDNLTK – HQ 

MT  

Lịch sử Nước Âu Lạc MT  

 

Sáng 

6 

1/10 

Toán Giây, thế kỉ                         Bỏ bài  2c; 3                          MT 

Thể dục Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại. Trò chơi: chạy 

đổi…  

MT 

Thể dục Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi 

thường theo nhịp chuyển hướng phải trái. 

 Trò chơi: Bỏ khăn 

MT  

Sinh hoạt Sinh hoạt lớp tuần 4 MT  
ATGT: Bài 4: Lựa chọn đường đi an toàn MT 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 5  

 

 
Thứ ngày 

Tháng 

Môn Đầu bài giảng dạy Đồ dùng 

Sáng 

2 

4/10 

Toán Giây, thế kỉ/ T 26                                   Bỏ bài 3, 4, 5 MT - soi 

Tập đọc Những hạt thóc giống MT  

Đạo đức Biết bày tỏ ý kiến(T1)        Bài 2 bỏ phương án phân 

vân             GDBVMT – SDNLTK&HQ – GDANQP 

MT  

LTVC MRVT: Trung thực – Tự trọng MT - soi 

 

Sáng 

3 

5/10 

Toán Tìm số trung bình cộng             Bỏ bài 1d, 3 MT – soi 

Chính tả N-V:Những hạt thóc giống; Người viết truyện thật thà MT  

Khoa học Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn. Ăn nhiều rau 

và quả chín.  

MT 

 

Chiều 

3 

Tiếng Anh Unit 3:  Lesson 3   

Tiếng Anh Unit 4: Lesson 1  

Âm nhạc Ôn bài: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng  

Âm nhạc Tập đọc nhạc số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ gỗ dân 

tộc 

 

 

Sáng 

4 

6/10 

 

Toán Biểu đồ                                   Bỏ bài 2c MT – soi 

Tập đọc Gà Trống và Cáo       GDANQP MT  

TLV Viết thư (Kiểm tra viết) MT  

Kĩ thuật Khâu thường  MT  

 

Sáng 

5 

7/10 

Toán Biểu đồ / T30                         Bỏ bài 2b     MT - soi 

LTVC Danh từ            Không học danh từ chỉ khái niệm, 

đơn vị ở  bài 1, 2 phần nhận xét, bỏ luyện tập. 

MT – soi 

Địa lí Trung du  Bắc Bộ                     GDBVMT – 

SDNLTK&HQ 

MT  

Lịch sử Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại PK phương 

Bắc 

MT  

 

Sáng 

6 

8/10 

TLV Đoạn văn trong bài văn kể chuyện MT 

Thể dục Đổi chân khi đi sai nhịp.TC: Bịt mắt bắt dê. MT 

Thể dục Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái, đổi chân 

đi đều sai nhịp TC: Bỏ khăn 
MT  

Sinh hoạt Sinh hoạt lớp tuần 5 MT  
ATGT: Bài 5: Giao thông đường thủy và phương tiện 

GTĐT 

MT 

 

 

 


